
Tên:………………………….
Lớp:…………………………
Bài tập về nhà - Học sinh lớp 2 – Tuần 1 – Tháng 4
[bookmark: _GoBack]      Kính gửi PH, trong thời gian nghỉ phòng chống dịch quá lâu, sợ các em quên  kiến thức. Phụ huynh cho các em làm bài vào vở mới (giấy). Sau khi làm bài xong, nhờ phụ huynh kiểm tra bài của các em, rồi nộp lại cho giáo viên chấm vào ngày đi học trở lại . Xin cảm ơn!
------------------------------------------------------------
Thứ hai ngày 30 tháng  3 năm 2020
Môn Toán

Bài 1:  Đặt tính rồi tính :   
	 28 + 45
..........................
 .........................
..........................
37 + 58
………………..		    ……………….		                 
	75 +7                               38 + 19  
………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
54 + 9                                  68 + 25
………………………………………...


……………….	                        ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Tính
a. 7 + 3 + 8 =		                      8 + 8+ 8 =
b. 8 + 5 + 6=	                          6 + 6 + 6 +6=
c. 9 + 3+ 5=	                         4+4 +4 +4 +4=
Bài 3:   Mỗi chậu có 6 bông hoa . Hỏi 5 chậu như thế có bao nhiêu bông hoa ?
(Tóm tắt) và giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------
Môn Tiếng Việt

1/ Em hãy đọc bài :  ​Cây xoài của ông em
   Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.
   Xoài thanh ca, xoài tượng...đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi xoài thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.
   Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng.
(theo Đoàn Giỏi)
Dựa vào nội dung bài Cây xoài của ông em khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1. Cây xoài mà bạn nhỏ miêu tả là do ai trồng?
a. Do mẹ trồng
b. Do ông trồng
c. Do bạn nhỏ tự trồng
Câu 2. Ông bạn nhỏ trồng cây xoài này từ bao giờ?
a. Từ khi ông còn nhỏ
b. Từ khi bạn nhỏ còn chưa ra đời.
c. Từ khi bạn nhỏ còn đi lẫm chẫm.
Câu 3. Quả xoài cát chín có mùi vị, màu sắc như thế nào?
a. Hoa nở trắng cành, quả sai lúc lỉu.
b. Thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc vàng đẹp, quả lại to.
c. Từng chùm quả to, đu đưa theo gió.
Câu 4. Tại sao mẹ lại chọn quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông?
a. Vì quả xoài rất ngon.
b. Vì mẹ muốn dạy bé tôn thờ tổ tiên.
c. Vì để tưởng nhớ ông, thể hiện lòng kính trọng, biết ơn đối với ông.
Câu 5. Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quà ngon nhất?
a. Xoài cát ăn kèm xôi nếp hương rất ngon,lại gắn với kỉ niện về người ông đã mất.
b. Xoài tượng kèm xôi nếp rán.
c. Xoài thanh ca xay sinh tố.
Câu 6. Em hiểu nội dung câu chuyện là gì?

………………………………………………………………………………………..
Bài 2: Chính tả ( nghe viết): Người thầy cũ ( Phụ huynh đọc cho các em viết nhé)
       Dũng xúc động nhìn theo bố đang đi ra phía cổng trường rồi lại nhìn cái khung cửa sổ lớp học. Em nghĩ: bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, nhưng bố nhận đó là hình phạt và nhớ mãi. Nhớ để không bao giờ mắc lại nữa.
........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  
Câu 3: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?
a) (ngờ, nghiêng) : … ngả, nghi …
b) (ngon, nghe) : … ngóng,…. ngọt
c) (gổ, gỗ) : cây …., gây…
d) (mỡ, mở) : màu …., cửa… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020
Môn Toán
Bài 1:  Đặt tính rồi tính :   
	100 - 54
………………
……………….
……………….
100 - 44
……………….
…………………
………………..
	            94 - 15                                 100 - 47
………………….                        ………………..
 …………………	                         ………………
………………….                        ……………….
           81 – 27                                   87  - 39
     ……………….                      …………………
……………………….                …………………..


..........................................................................................................................................
Bài 2: Tìm y :
                   y  -  36  =  49                        y  +  27  =  100 
                 ................................              .................................           
                 ...............................               .................................              
                   y  -  17  =  56                        y  +  52  =  100 
                 ................................              .................................           
                 ...............................               .................................                   
                
Bài 3: Một chiếc xe chở khách có đủ chỗ ngồi cho 40 hành khách. Trên xe lúc này còn 8 chỗ trống. Hỏi trên xe đang có bao nhiêu hành khách?(không kể bác tài xế)
Bài giải
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------
Môn Tiếng Việt
 1/ Em hãy đọc bài :  Sự tích cây vú sữa
   1. Ngày xưa, có một cậu bé ham chơi. Một lần, bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong.
   2. Không biết cậu đi đã bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ, liền tìm đường về nhà.
Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc. Kì lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.
Cậu nhìn lên tán lá. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu bé òa khóc. Cây xòa cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về.
   3. Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu bé, ai cũng thích. Họ đem hạt gieo trồng khắp nơi và gọi đó là cây vú sữa.
(Theo Ngọc Châu)
Dựa vào nội dung bài Sự tích cây vú sữa khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và thực hiện theo yêu cầu:

Câu 1. Vì sao cậu bé lại bỏ nhà ra đi?
a. Vì cậu bị bắt cóc.
b. Vì cậu bị chúng bạn rủ rê.
c. Vì cậu bị mẹ mắng.
Câu 2. Trở về nhà không thấy mẹ, cậu bé đã làm gì?
a. Chạy sang nhà hàng xóm hỏi tìm mẹ nhưng vẫn không thấy.
b. Cậu nghĩ mẹ đi làm, cậu dọn dẹp nhà cửa chờ mẹ về.
c. Khản tiếng gọi mẹ và ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc.
Câu 3. Thứ quả lạ xuất hiện trên cây như thế nào?
a. Những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây.
b. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh.
c. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín.
Câu 4. Những nét nào ở cây gợi lên hình ảnh của mẹ?
   a. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia vàng ươm.
   b. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con.
  c. Lá một mặt xanh thẫm, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con.
Câu 5. Theo em, nếu được gặp mẹ, cậu bé sẽ nói gì?
…………………………………………………………………………………………
Bài 2: Chính tả ( nghe viết): Người mẹ hiền( Phụ huynh đọc cho các em viết nhé)
Vừa đau vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi:
- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không?
Hai em cùng đáp:
- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.



.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...

Câu 3: Điền vào chỗ trống 
a) iên/yên?
… ổn, cô t…, chim …., thiếu n…
         b) ân hay âng ?
      v… lời, bạn th…, nhà t…, bàn ch….

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2020
Môn Toán
Bài 1: Tính nhẩm
2 x 9=			4 x 10=                  5 + 6 =                15 – 6 =
3 x 6=			5 x 3 =                   8 + 7 =                17 – 9 =
5 x 8=			5 x 2 =	          9 + 4 =                11 – 5 =
2 x 4 =                    5 x 7 =                   7 + 4 =                18 – 9 =
Bài 2: Tìm y :
                   y  -  17  =  56                        y  +  52  =  100 
                 ................................              .................................           
                 ...............................               .................................                   
                 98 - y = 49                             100 -  y = 54
                 ……………………	…………………….
	…………………….              ……………………..
 					    
Câu 3: Mẹ  Lan đi công tác  2 tuần lễ  và 4ngày. Vậy mẹ Lan  đã đi công tác mấy ngày?     
   A.  3 ngày                      B.  6 ngày                    C. 7 ngày                D. 9 ngày

Bài 4: Mẹ mua về 4 chục quả trứng gà, mẹ biếu bà 24 quả. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng gà?
Bài giải
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------
Môn Tiếng Việt
1/ Em hãy đọc bài : Bông hoa Niềm Vui
   1. Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau.
   2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.
   3. Cánh cửa kẹt mở. Cô giáo đến. Cô không hiểu vì sao Chi đến đây sớm thế. Chi nói:
- Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em đang ốm nặng.
Cô giáo đã hiểu. Cô ôm em vào lòng:
- Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.
   4. Khi bố khỏi bệnh, Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo. Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn.
(Phỏng theo XU-KHÔM-LIN-XKI)
Dựa vào nội dung bài Bông hoa niềm vui  khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1. Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?
a. Hái một bó hoa tặng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.
b. Hái một bó hoa để tặng cô giáo nhân ngày 20 - 11.
c. Hái tặng bố một bông hoa, mong bố dịu cơn đau.
Câu 2. Những bông cúc xanh được Chi và cả lớp gọi là gì?
a. Hoa Thần Tiên
b. Hoa Hiếu Thảo
c. Hoa Niềm Vui

Câu 3. Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?
a. Vì để mọi người đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa, không ai được phép hái hoa.
b. Vì hoa có nhiều gai.
c. Vì Chi sợ muộn học.
Câu 4. Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo đã nói thế nào?
a. “Em không được hái, vì hoa là để ngắm.”
b. “Em chỉ được hái một bông hoa.”
c. “Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.”
Câu 5. Theo em, bạn Chi có những đức tính gì đáng quý?
………………………………………………………………………………………….
Bài 2: Chính tả ( nghe viết): Ông và cháu ( Phụ huynh đọc cho các em viết nhé)
Ông vật thi với cháu
    Keo nào ông cũng thua
 Cháu vỗ tay hoan hô:
      “Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ:
        “Cháu khỏe hơn ông nhiều!
 Ông là buổi trời chiều
      Cháu là ngày rạng sáng.”


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3 : Điền vào chỗ trống en hay eng ?
     Đêm hội, ngoài đường người và xe ch... chúc. Chuông xe xích lô l... k..., còi ô tô inh ỏi. Vì sợ lỡ h... với bạn, Hùng cố l... qua dòng người đang đổ về sân vận động.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2020
Môn Toán
Câu 1:  100 kg – 76kg  = ......... kg . Số cần điền là:
	    A. 34                     B.24                      
	               C.42
	               D. 44                          


Câu 2: 90kg – 25kg = ......... . Số cần điền là:
	     A. 65                                
	B. 65kg                                  
	C. 75                D.75kg


 (
 
A.12 giờ
              
B. 3 giờ
                       
C. 12 giờ 3 phút
            
D. 3 giờ 12 phút
)[image: Hình ảnh có liên quan]Câu 3:  Đồng hồ chỉ mấy giờ:

Câu 4: Điền số
			+ 38		   + 27	                
				    56		      		
			+ 18		   + 25	                
				    47		      			

   Câu 5: Tổ Một có 6 bàn, mỗi bàn 3 học sinh ngồi. Hỏi tổ Một có tất cả bao nhiêu học sinh? (Tóm tắt) và giải


Bài giải
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


------------------------------------------------------------
Môn Tiếng Việt
 1/ Em hãy đọc bài : Sáng kiến của bé Hà
1. Ở lớp cũng như ở nhà, bé Hà được coi là một cây sáng kiến.
Một hôm, Hà hỏi bố:
- Bố ơi, sao không có ngày của ông bà, bố nhỉ?
Thấy bố ngạc nhiên, Hà bèn giải thích:
- Con đã có ngày 1 tháng 6. Bố là công nhân, có ngày 1 tháng 5. Mẹ có ngày 8 tháng 3. Còn ông bà thì chưa có ngày lễ nào cả.
Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông hàng năm làm "ngày ông bà", vì khi trời bắt đầu rét, mọi người cần chăm lo sức khỏe cho các cụ già.
   2. Ngày lập đông đến gần. Hà suy nghĩ mãi mà chưa biết nên chuẩn bị quà gì biếu ông bà.
Bố khẽ nói vào tai Hà điều gì đó. Hà ngả đầu vào vai bố:
- Con sẽ cố gắng, bố ạ.
   3. Đến ngày lập đông, các cô, các chú đều về chúc thọ ông bà. Ông bà cảm động lắm. Bà bảo:
- Con cháu đông vui, hiếu thảo thế này, ông bà sẽ sống lâu trăm tuổi.
Ông thì ôm lấy bé Hà, nói:
- Món quà ông thích nhất hôm nay là chùm điểm mười của cháu đấy.
(theo Hồ Phương)
Dựa vào nội dung bài Sáng kiến của bé Hà khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1. Bé Hà có sáng kiến gì?
a. Chọn cho ông bà một ngày lễ.
b. Chọn cho bố mẹ một ngày lễ.
c. Tổ chức mừng thọ cho ông bà.
Câu 2. Bé Hà đã giải thích tại sao phải chọn cho ông bà một ngày lễ?
a. Vì không có ông bà sẽ buồn
b. Vì muốn tổ chức cho ông bà vui
c. Vì ông bà không có ngày lễ nào cả
Câu 3. Hai bố con Hà chọn ngày nào làm "ngày ông bà"? Vì sao?
a. Ngày lập xuân. Vì khi tết đến, cả nhà quây quần bên nhau.
b. Ngày lập đông. Vì khi trời trở rét, mọi người cần chăm lo nhiều hơn cho sức khỏe của các cụ già.
c. Ngày đầu hạ. Vì đó là thời điểm mọi người rảnh rỗi.
Câu 4. Ngày lập đông sắp đến, bé Hà băn khoăn điều gì?
a. Tổ chức ngày lễ của ông bà như thế nào.
b. Chưa biết tặng ông bà quà gì.
c. Không biết ông bà có vui không.
Câu 5. Bé Hà đã tặng cho ông bà món quà gì?
a. Một cái hôn.
b. Khăn len do Hà tự đan.
Câu 6. Bé Hà trong câu chuyện là cô bé như thế nào?
...........................................................................................................................................
2/ Chính tả ( nghe viết): Cây xoài của ông em ( Phụ huynh đọc cho các em viết nhé)
      Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..

Câu 3: Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?
dạy bao - cơn bao
mạnh me – sứt me
lặng le - số le
áo vai – vương vai


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020
Môn Toán
Câu 1:  Hàng ngày em thường đi ngủ vào lúc 9 giờ tối, hay……..giờ
   A. 19 giờ             B. 20 giờ                     C. 21 giờ                       D. 22giờ
[image: http://www.armyproperty.com/images/Clock8.jpg] (
B.
)Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước đồng hồ chỉ đúng 8 giờ sáng.
[image: http://images.yourdictionary.com/images/definitions/lg/o-clock.jpg][image: http://dep.com.vn/Uploaded/phuongnth/2012_12_26/Wall_clock.jpg] (
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Câu 3[image: Hình ảnh có liên quan]: Đồng hồ chỉ mấy giờ chiều?                 

A.12 giờ             C. 12 giờ 3 phút
B. 3 giờ              D. 15 giờ


Câu 4:  Đồng hồ chỉ mấy giờ chiều?
[image: Kết quả hình ảnh cho clock time]	A.12 giờ
A.12 giờ                             B.17 giờ
C.5 giờ 12 phút                  D.12 giờ 5 phút



Câu 5:   Mỗi chậu có 5 bông hoa . Hỏi 7 chậu như thế có bao nhiêu bông hoa ?
(Tóm tắt) và giải
Bài giải
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------
Môn Tiếng Việt
1/ Em hãy đọc bài : ​Bé Hoa
   Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ.
   Đêm nay, Hoa hát hết các bài hát mà mẹ vẫn chưa về. Từ ngày bố đi công tác xa, mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ. Hoa lấy giấy bút, viết thư cho bố. Vặn to đèn, em ngồi trên ghế, nắn nót viết từng chữ:
   Bố ạ,
   Em Nụ ở nhà ngoan lắm. Em ngủ cũng ngoan nữa. Con hết cả bài hát ru em rồi. Bao giờ bố về, bố dạy thêm bài khác cho con. Dạy bài dài dài ấy, bố nhé!
Theo VIỆT TÂM
Dựa vào nội dung bài Bé Hoa khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1. Gia đình Hoa có bao nhiêu người?
a. Ba người
b. Bốn người
c. Năm người
Câu 2. Chỉ ra những chi tiết miêu tả sự đáng yêu của em Nụ?
a. Em lớn lên nhiều và ngủ ít hớn trước.
b. Môi đỏ hồng, mắt mở to tròn, đen láy.
c. Hoa hát hết các bài để ru em ngủ.

Câu 3. Hoa đã làm gì để giúp mẹ?
a. Trông em và hát ru em ngủ.
b. Học và tập viết chăm chỉ.
c. Chờ mẹ đi làm về.
Câu 4. Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì?
a. Hoa kể chuyện mình được điểm cao, cô giáo khen.
b. Hoa kể chuyện mẹ bận đi làm, em Nụ hay quấy.
c. Hoa kể chuyện về em Nụ và chuyện hát ru em.
Câu 5. Trong thư gửi bố, Hoa mong muốn điều gì?
...........................................................................................................................................
2/ Chính tả ( nghe viết): Cái trống trường em ( Phụ huynh đọc cho các em viết nhé)
   Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
 Suốt ba tháng liền
        Trống nằm ngẫm nghĩ.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................

Câu 3: Điền vào chỗ trống g hay gh ?
- Lên thác xuống …ềnh
- Con …à cục tác lá chanh.
- …ạo trắng nước trong
-…i lòng tạc dạ
4/   Em hãy viết đoạn văn ngắn ( từ 3 đến 5 câu) kể về  ông, bà hoặc một người thân  của em.
Gợi ý:  
  a) Ông, bà ( hoặc người  thân ) của em bao nhiêu tuổi?
  b) Ông ,bà ( hoặc người  thân ) của em làm nghề gì ?
  c) Ông ,bà ( hoặc người  thân ) của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào?
  d) Tình cảm của em đối với ông, bà  ( hoặc người  thân ) của em ra sao?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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